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UBND THỊ XÃ QUẾ VÕ 

TRUNG TÂM Y TẾ 

 

Số: 700/CV-TTYT 

V/v đề nghị báo giá Mua sắm Y dụng cụ 

phục vụ công tác khám chữa bệnh 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Quế Võ, ngày 27 tháng 11 năm 2024 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam 

Trung tâm y tế thị xã Quế Võ có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, 

xây dựng giá hàng hóa, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu dự toán mua sắm: 

Mua sắm Y dụng cụ phục vụ công tác khám chữa bệnh của Trung tâm y tế thị xã 

Quế Võ với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá 

- Tên chủ đầu tư: Trung tâm y tế thị xã Quế Võ. 

- Địa chỉ: Khu phố Đỉnh, Phường Phố Mới, Thị xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh. 

2. Thông tin liên hệ 

- Họ tên: Đỗ Thị Thảo. 

- Chức vụ: Nhân viên Khoa Dược-VT-TBYT. 

- Số điện thoại: 0969986830. 

- Địa chỉ email: duoc.ttytquevo@gmail.com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:  

- Báo giá được gửi bằng một trong hai hình thức sau đây: 

+ Nhận trực tiếp bản cứng tại địa chỉ: Khoa Dược-VT-TBYT, Trung tâm y tế thị 

xã Quế Võ. Địa chỉ: Khu phố Đỉnh - Phường Phố Mới, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc 

Ninh. 

+ Nhận bản Scan PDF tại địa chỉ Email: duoc.ttytquevo@gmail.com; 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:  

- Từ ngày 27/11/2024 đến trước 11 giờ 00 phút ngày 09/12/2024. 

- Các báo giá nhận được sau thời điểm trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá:  

Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 09/12/2024 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho 

trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị). 

mailto:%20duoc.ttytquevo@gmail.com
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(Chi tiết theo phụ lục đính kèm) 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp 

đặt, bảo quản thiết bị y tế: giao hàng và lắp đặt tại Kho Vật tư, Y cụ - Khoa 

Dược VT TBYT, Trung tâm Y tế Quế Võ, Khu phố Đỉnh, Phường Phố Mới, Thị 

xã Quế Võ, Tỉnh Bắc Ninh. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. 

4. Dự kiến về các khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  

- Tạm ứng: Không tạm ứng 

- Thanh toán sau khi bên mua nhận được đầy đủ chứng từ theo quy định. 

- Đồng tiền thanh toán theo Hợp đồng: là đồng Việt Nam. 

5. Các thông tin khác (nếu có): 

- Chất lượng hàng hóa mới 100% 

- Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí, 

dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu. Bên mua không phải trả thêm bất kỳ 

khoản chi phí nào khác. 

- Đề nghị các nhà cung cấp tại Việt Nam báo giá theo Mẫu báo đơn vị đính kèm. 

Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ xin trân trọng cảm ơn./. 

 
Nơi nhận: 

- Như Kính gửi; 

- Ban Giám Đốc; 

- Đảng uỷ TTYT; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Cổng TTĐT UBND tỉnh Bắc Ninh; 

- https://dmec.moh.gov.vn; 

- Lưu:VT, HSĐT. 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đỗ Đức Huy 
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PHỤ LỤC 

(Kèm theo Công văn số 700/CV-TTYT ngày 27/11/2024 của Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ) 

 

BÁO GIÁ 

Kính gửi: Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung 

cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa 

chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các vật tư, thiết bị y tế như sau: 

1. Báo giá cho các vật tư, thiết bị y tế và dịch vụ liên quan như sau: 

STT 

Danh 

mục hàng 

hóa 

Ký, mã, 

nhãn 

hiệu, 

model 

Đặc tính, 

quy 

cách, 

thông số 

kỹ thuật 

Mã 

HS 

Hãng 

sản 

xuất 

Nước 

sản 

xuất 

Số 

lượng/ 

Khối 

lượng 

Quy cách 
Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

 (VND) 

Thành 

tiền 

(VND) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1 
 Hàng hóa 

A 
                  

2 
 Hàng hóa 

B 
                  

3 ……..                    

Tổng cộng:           

(Gửi kèm theo một trong các tài liệu sau: Tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật; các quyết định trúng thầu; 

hợp đồng tương tự hoặc các tài liệu liên quan của hàng hóa (nếu có)) 

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày kể từ ngày 09/12/2024. 
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3. Báo giá đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí (nếu có)….và các khoản chi phí, dịch vụ liên quan để thực hiện gói thầu. 

Bên mua không phải trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào khác. 

4. Chúng tôi cam kết: 

- Chịu trách nhiệm về việc cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và 

đảm bảo việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá. 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

 

 Ngày……..tháng……..năm 2024 

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà  

cung cấp 

(Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 
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PHỤ LỤC DANH MỤC 

(Kèm theo Công văn số 700/CV-TTYT ngày 27/11/2024 của Trung tâm Y tế thị xã Quế Võ) 

 

TT Danh mục hàng hóa Thông số kỹ thuật và các tiêu chuẩn Đơn vị tính Số lượng 

1 Xe tiêm 3 tầng 

1. .Cấu hình đồng bộ:  

 - Xe tiêm 3 tầng có ngăn kéo: 01 cái 

2. Đặc tính kỹ thuật: 

Chất liệu: Toàn bộ làm bằng Inox SUS304.  

- Kích thước tổng thể: dài, rộng, cao (840x540x1150) mm ±5% 

- Kết cấu: 

+ Kích thước khay: dài, rộng, sâu (820 x 520 x 18) mm ± 5% 

+ 2 khung chính, các mặt bàn và các thanh lan can. 

+ Khung chính bằng ống Ф 25 mm độ dày 1 mm. 

+ Lan can bằng ống Ф 12 mm độ dày 0,8 mm. 

+ Bàn có 2 ngăn kéo trượt trên ray bi, có tay nắm âm. 

+ Khay mặt bàn inox tấm dày ≥ 0,8 mm, hình chữ nhật, dập liền  

+ Ngăn kéo bằng Inox tấm dày ≥ 0,8 mm, có thay ray bi kép giúp 

kéo mở nhẹ nhàng. 

+ Bốn bánh xe chuyển hướng đường kính Ф 100 mm trong đó 

hai bánh có phanh.  

+ Có 3 giỏ đỡ xô loại ≥10L, giỏ có thể xoay vào trong khi không 

sử dụng 

+ Tải trọng mỗi tầng ≥10 kg. 

Chiếc 1 

2 Hộp đựng bông tiêm có nắp Chất liệu: Inox 304, có nắp; Kích thước: đường kính 10 cm ±5% Chiếc 42 

3 Panh thẳng không mấu 20cm  Chất liệu: Thép không gỉ; Kích thước: 20 cm Chiếc 21 
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4 Panh thẳng không mấu 18cm Chất liệu: Thép không gỉ; Kích thước: 18 cm Chiếc 5 

5 Panh thẳng không mấu 16cm Chất liệu: Thép không gỉ; Kích thước: 16 cm Chiếc 30 

6 Panh thẳng có mấu 16cm Chất liệu: Thép không gỉ; Kích thước: 16 cm Chiếc 30 

7 Panh cong không mấu 16cm Chất liệu: Thép không gỉ; Kích thước: 16 cm Chiếc 10 

8 
Cọc truyền (Giá truyền dịch 3 

chân) 

Cấu hình đồng bộ:  

- Chân giá cùng phụ kiện: 01 bộ 

- Thanh rút có móc treo: 01cái 

- Bánh xe: 03 cái 

2. Đặc tính kỹ thuật: 

a. Kích thước (mm):  

- Đường kính chân đế phi 520 mm ±5%; Cao: 1200/2000 mm 

±5%  

b. Kết cấu chung: 

- Giá gồm 3 chân. Giá có 2 móc treo chai dịch truyền. 

c. Vật liệu: Inox SUS 201 

Chiếc 22 

9 Cốc Inox 
Chất liệu: Inox 304; Kích thước: đường kính phi 10cm, cao 6cm 

±5% 
Chiếc 20 

10 Khay quả đậu (bộ tiểu phẫu) Chất liệu: Inox 304; Kích thước: 12cm x 25cm ±5% Chiếc 16 

11 Khay chữ nhật  Chất liệu: Thép không gỉ; Kích thước: 25cm*20cm ±5% Chiếc 5 

12 Khay chữ nhật  Chất liệu: Thép không gỉ; Kích thước: 22,5cm*16cm ±5% Chiếc 8 
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13 Khay chữ nhật  Chất liệu: Thép không gỉ; Kích thước: 20cm*30cm ±5% Chiếc 8 

14 Kéo cong nhọn 15cm Chất liệu: Thép không gỉ; Kích thước: 15 cm Chiếc 34 

15 Kéo thẳng nhọn 15cm Chất liệu: Thép không gỉ; Kích thước: 15 cm Chiếc 45 

16 Kìm mang kim 16cm Chất liệu: Thép không gỉ; Kích thước: 16 cm Chiếc 10 

17 Kìm mang kim 18cm Chất liệu: Thép không gỉ; Kích thước: 18 cm Chiếc 20 

18 Nỉa không mấu 16cm Chất liệu: Thép không gỉ; Kích thước: 16 cm Chiếc 40 

19 Nỉa có mấu 16cm Chất liệu: Thép không gỉ; Kích thước: 16 cm Chiếc 30 

20 Hộp đựng bộ tiểu phẫu có nắp Chất liệu: Thép không gỉ, Kích thước: 24cm*16cm*5cm ±5% Chiếc 14 
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21 
Xe chở đồ vải (Xe vận chuyển 

đồ vải kín) 

1. Cấu hình đồng bộ:  

- Xe cùng phụ kiện:            01 cái 

- Bánh xe:                           01 bộ 

2. Đặc tính kỹ thuật: 

a. Kích thước (mm):  

-Kích thước khung thùng: D1000xR650xC550 ±5%  

-Chiều cao từ nền đến tay đẩy: 950mm±5%  

b. Kết cấu chung: 

- Xe có kết cấu hàn liền chắc chắn. 

- Thùng xe quây kín 3 phía bằng inox tấm; phía trước có cánh 

đóng mở bằng cơ cấu bản lề chìm, thuận tiện cho việc vệ sinh lau 

chùi sản phẩm, cánh có tay nắm và chốt cài. Phía sau bao gồm 1 

tay đẩy bằng inox ống. 

- Sàn xe bằng inox tấm được gấp liền trên máy thủy lực và được 

chèn tăng cứng xung quanh bằng inox hộp, phía dưới có các 

xương tăng cứng. 

- Xe di chuyển nhẹ nhàng, linh hoạt bởi 04 bánh xe trong đó 02 

bánh cố định ,02 bánh chuyển hướng .   

- Toàn bộ bề mặt inox được xử lý bề mặt đạt độ sáng bóng. 

c. Vật liệu: 

- Toàn bộ bằng inox SUS304 

- Khung xe:làm bằng inox hộp 30x30x0,8÷1mm  

- Khung cánh: làm bằng inox hộp 25x25x0,8mm; inox tấm dày 

0,8-1mm  

- Tay đẩy làm bằng inox ống phi 25,4x1mm 

- Sàn, tấm bưng xung quanh :làm bằng inox tấm dày  0.8 ÷ 1 

mm. 

- Bánh xe cao su phi 150 mm, càng thép mạ. 

chiếc 2 
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22 Xe lăn 

Cấu hình tiêu chuẩn: 

Xe lăn: 01 chiếc 

Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ 

Đặc tính, thông số kỹ thuật: 

Khung làm bằng hợp kim nhôm nên nhẹ và không gỉ. 

Chỗ ngồi và đệm tựa bằng vải cao cấp 

Hai bánh lăn có vòng lăn bằng nhựa ma sát tốt, không bị trơn tay 

khi lăn. Lốp xe là cao su đặc, không có săm. 

Hai bên tay đẩy có phanh hãm, giúp xe đứng lại khi cần thiết. 

Có 2 phanh hãm 2 bên bánh sau giúp xe đứng yên, an toàn khi 

không di chuyển. 

Hai bánh trước xoay 360 độ, linh hoạt khi di chuyển và chuyển 

hướng. 

Độ rộng ghế ngồi 40cm,  

Độ rộng cả xe 63cm, 

Độ rộng khi gấp gọn: 32,5cm, 

Chiều cao xe 83cm, 

Cao thành để tay 21cm, 

Cao tựa lưng 40cm, 

Cao từ đất lên chỗ ngồi 44cm, 

Lốp bánh sau 22 inch (22 x 1 3/8), 

Bánh trước đường kính 15cm, 

Tải trọng ≥ 100kg 

chiếc 6 

23 Hộp đựng bông hấp, phi 30 cm 
Chất liệu: Inox 201; Kích thước: Cao 17cm, đường kính 30cm 

±5% 
Chiếc 12 
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24 Hộp chống sốc 

Kích thước: DxRxC (265mmx194mmx68mm) 

Trọng lượng: 670 gr 

Chất liệu: Nhựa PP 

Màu: Trắng 

Phần nắp: gồm 2 mặt 

• Mặt 1: Gồm có logo, tên hộp thuốc và sơ đồ chẩn đoán. 

• Mặt 2: Có sơ đồ chẩn đoán nằm đối xứng với mặt. 

- Phần thân hộp chia làm 1 ngăn lớn bên trái và 5 ngăn nhỏ bên 

phải: 5 ngăn nhỏ bên phải mỗi ngăn rộng 3cm x dài 17cm  

- Ngăn lớn phía trái thân hộp rộng 9cm x dài 17 cm được chia 

làm nhiều ngăn nhỏ 

- Phần đáy hộp có khe nhỏ dùng để chứa phác đồ điều trị 

Chiếc 10 

25 Máy điện châm 

Cấu hình đồng bộ:  

- Máy chính: 01 chiếc 

- Đầu dò huyệt: 01 chiếc 

- Dây điện châm có đầu kẹp: 05 dây 

- Điện cực cao su: 06 chiếc 

- Dây băng cao su: 01 cuộn 

- Hướng dẫn sử dụng tiếng Anh -Việt: 01 bộ. 

Các thông số kỹ thuật khác: 

- Nguồn điện: DC 1.5V x 6 

- Đầu vào: 220V/50Hz 

- Công suất tiêu thụ tối đa: <2W 

- Kích thước: 222 x 170 x 75mm 

- Trọng lượng: 1.2kg 

- Có thể dùng pin (6 viên) 

Chiếc 20 



11 
 

26 Cân sơ sinh, trẻ em ≤ 20Kg 

Phạm vi đo: ≥500g - ≤20kg 

Giá trị độ chia: 50g 

Kích thước: 385 x 540 x 365 mm ± 5% 

Khối lượng tịnh: 4kg ± 0.5kg 

Chiếc 1 

27 Máy đo huyết áp bắp tay tự động 

Giới hạn đo: 

+ Huyết áp: ≥ 0 tới ≤ 300 mmHg. 

+ Nhịp tim: ≥40 tới ≤ 180 nhịp/phút.  

Độ chính xác:  

+ Huyết áp: ±3 mmHg. 

+ Nhịp tim: ±5% 

Cơ chế hoạt động: tự động bơm xả khí và đo giao động. 

Phụ kiện kèm theo máy: 

  + Vòng bít quấn bắp tay cỡ trung bình (dành cho cỡ tay từ 22 - 

32cm) ±5% 

  + Hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Việt  

  + Bộ pin cỡ AAA gồm 4 viên. 

Đạt tiêu chuẩn: ISO, CE 

Chiếc 12 
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28 Bàn tít (Bàn tiếp dụng cụ) 

1. Cấu hình đồng bộ:  

- Chân bàn cùng phụ kiện:  01 bộ 

- Khung đỡ khay:                01 bộ 

- Khay:                                01 cái 

- Bánh xe:                           02 cái 

2. Đặc tính kỹ thuật: 

a. Kích thước (mm): (DxRxC) 480x450x820/1200mm  ±5% 

                                  Khay KT: 480x330x19mm ±5% 

b. Kết cấu chung: 

- Khay được dập liền định hình trên máy thủy lực; khay có thể 

tháo rời khỏi khung thuận tiện cho các thao tác về chuyên môn 

cũng như vệ sinh lau chùi sản phẩm. Khung đỡ khay được uốn 

theo biên dạng của khay. 

- Khay tiếp dụng cụ được lắp trên khung dạng trụ đứng. 

- Chân đế  hộp vuông có 2 càng inox ống và có 2 bánh xe . 

- Phần cột cố định có cơ cấu ống rút lò xo điều chỉnh độ cao, hãm 

bằng núm vặn.   

+ Toàn bộ bề mặt inox được xử lý bề mặt đạt độ sáng bóng. 

c. Vật liệu: 

- Toàn bộ làm bằng inox SUS201 trừ cụm bánh xe 

- Khay làm bằng inox tấm dày 0,6-0,7mm SUS304, dập liền   

- Khung đỡ khay làm bằng inox tấm dày 2mm và inox hộp 

10x40x0,8mm  

- Cột đứng làm bằng inox ống Æ 31.8x1.2mm và inox hộp 

20x20x1.2mm.   

- Chân đế  làm bằng inox hộp 50x50x1.2mm   

- Càng inox ống Ø 22x1mm 

- Hai bánh xe cao su Ø50 mm 

Chiếc 2 

 Tổng cộng: 28 khoản mục 
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